
 

THỰC HÀNH AUTOCAD2004
I) KH I Đ NG AUTOCAD 2004Ở Ộ

Kh i đ ng b ng m t trong các cách sau đây:ở ộ ằ ộ

1. Kích đúp trái chu t (ộ double click) vào bi u t ng               trên mànể ượ  
hình Desktop; ho c ặ

2. Kh i đ ng t  ở ộ ừ Start menu nh  sau:ư

Sau khi kh i đ ng s  xu t hi n h p tho i ở ộ ẽ ấ ệ ộ ạ Startup (hình 1)

− Đánh d u ch n : ấ ọ Metric (đ n v  v  ơ ị ẽ Milimét)

− Nh p ắ OK.



 

     

  
Hình 1 Hình 2

II) T O GI I H N B N V  Ạ Ớ Ạ Ả Ẽ

Có 3 l nh t o gi i h n b n v  : ệ ạ ớ ạ ả ẽ New, Limits, Mvsetup

1) T o gi i h n b n v  khạ ớ ạ ả ẽ ổ     A3   (420,297)   - l nhệ     New  

• New ↵       ⇒ Xu t hi n h p tho i ấ ệ ộ ạ Create New Drawing (hình 2)

− Ch n tab: ọ Start From Scratch 

− Ch n         ọ Metric – thì đ n v  v  là ơ ị ẽ milimét; 

     (n u ch n ế ọ Imperial (Feet and Inches) thì đ n v  v  là ơ ị ẽ Inch theo 
h  Anh, M )ệ ỹ

− Nh p       ắ OK

Lúc này gi i h n b n v  là ớ ạ ả ẽ A3(420,297)

2) T o gi i h n b n v  khạ ớ ạ ả ẽ ổ     100A1   (84100,59400)   - l nhệ     Mvsetup  

• Mvsetup ↵



 

(0,0)
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Hình 3

100A1

− Enable paper space? [No/<Yes>] <Y>: N  ↵   - Có dùng không gian 

gi y không ? ấ N là không.

− Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/ 

Metric]: M↵  nh p ki u đ n v  đo là milimétậ ể ơ ị
Metric Scales

= = = = = = = = =
(5000)   1 : 5000
(2000)     1 : 2000
(1000)     1 : 1000
(500)      1 :  500
(200)      1 :  200                                         
(100)        1 :  100
(75)      1 :   75
(50)      1 :   50
(20)      1 :   20
(10)      1 :   10
(5)        1 :    5
(1) FULL

− Enter the scale factor:   100  ↵  (Nh p h  s  t  l )ậ ệ ố ỉ ệ
− Enter the paper width:   841 ↵  (Nh p chi u ngang c a gi y)ậ ề ủ ấ
− Enter the paper height:  594 ↵  (Nh p chi u đ ng c a gi y)ậ ề ứ ủ ấ

 Lúc này AutoCAD t  đ ng v  m t khung hình chự ộ ẽ ộ ữ 
nh t th  hi n mép ngoài c a gi i h n b n v  có kích th c haiậ ể ệ ủ ớ ạ ả ẽ ướ  
c nh là: ạ 84100 và 59400 (hình 3).

III) CÁC PH NG PHÁP NH P ĐI M TRONG AutoCADƯƠ Ậ Ể

M t vài ph ng pháp nh p đi m th ng dùng ộ ươ ậ ể ườ

1) Nh p t a đ  đi m t ng đ i c a đi m M:ậ ọ ộ ể ươ ố ủ ể   @x,y

T a đ  t ng đ iọ ộ ươ ố  c a đi m M đ c nh p so v i đi m nh p sauủ ể ượ ậ ớ ể ậ  
cùng (last point) trên b n v  khi bi t gia sả ẽ ế ố x,  y  c a M so v iủ ớ  
đi m sau cùngể
− D u ấ @ : at sign (đ c là: ọ a-còng ho c ặ a-móc).



  Dùng l nh  ệ line v  đo n th ng Pẽ ạ ẳ 1P2 n m ngangằ  
tùy ý, thì P2 là đi m sau cùng ể (last point) trên b n v ,ả ẽ  
hãy v  ti p đo n Pẽ ế ạ 2 P3. 

Tùy theo v  trí kích th c c a Pị ướ ủ 3 so v i Pớ 2 mà có các tr ng h pườ ợ  
nh p t a đ  đi m Pậ ọ ộ ể 3 khác nhau nh  sau ư (hình 4):
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Hình 4

2) Nh p to  đ  c c t ng đ i c a đi m M :ậ ạ ộ ự ươ ố ủ ể   @d< α

T a đ  c c t ng đ iọ ộ ự ươ ố  c a đi m M đ c nh p so v i đi m nh pủ ể ượ ậ ớ ể ậ  
sau cùng (last point) trên b n v  ả ẽ khi bi t chi u dài đo n th ng và gócế ề ạ ẳ  
nghiêng c a đo n th ng đó h p v i tr c x c a h  tr c t a đ  hi nủ ạ ẳ ợ ớ ụ ủ ệ ụ ọ ộ ệ  
hành.

− d là kho ng cách t  đi m M đ n ả ừ ể ế đi m sau cùngể  trên b n v .ả ẽ
− α là góc t o b i tr c x c a h  tr c to  đ  hi n hành v i đ ngạ ở ụ ủ ệ ụ ạ ộ ệ ớ ườ  

th ng n i t  đi m M đ nẳ ố ừ ể ế  đi m sau cùngể .

+ α>0 : Góc ng c chi u kim đ ng h  ượ ề ồ ồ (+CCW) 
+  α<0 : Góc cùng chi u kim đ ng h  ề ồ ồ (- CW)

 Dùng l nh  ệ line và ng d ng nh p t a đ  c cứ ụ ậ ọ ộ ự  
t ng đ i đ  v  tam giác đ u Pươ ố ể ẽ ề 1P2P3 có c nh b ngạ ằ  
100 mm (hình 5).
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Hình 5

3) Nh p kho ng cách tr c ti p ậ ả ự ế  

Nh p kho ng cách tr c ti p là ậ ả ự ế nh p đ  dài c a đo n th ngậ ộ ủ ạ ẳ , th ngườ  
dùng đ  v  đ ng th ng ngang, th ng đ ng và đ ng th ng xiên theoể ẽ ườ ẳ ẳ ứ ườ ẳ  
vect  d n h ng c c. ơ ẫ ướ ự

Trình t  th c hi n nh  sau:ự ự ệ ư

− M  ch  đ  ở ế ộ Ortho (F8) ho c ặ Polar (F10)
− Đ nh h ng chi u v  b ng cách kéo tóc qua : ị ướ ề ẽ ằ ph i, trái, lên, xu ng,ả ố  

ho c ặ xiên theo vect  d n h ng c cơ ẫ ướ ự
− Nh p kho ng cách chi u dài  r i nh n ậ ả ề ồ ấ enter  (↵ )
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Hình 6

 Dùng  l nh  ệ line và ng d ng nh p đ  dài  ứ ụ ậ ộ c aủ  
đo n th ng đ  v  các đo n ngang và th ng đ ngạ ẳ ể ẽ ạ ẳ ứ  
(hình 6)



 IV) CÁC PH NG TH C TRUY B T ĐI M Đ I T NG ƯƠ Ứ Ắ Ể Ố ƯỢ
(OBJECT SNAP)

Trong m c này s  trình bày các ph ng th c truy b t đi m thu cụ ẽ ươ ứ ắ ể ộ  
đ i t ng nh : b t  ố ượ ư ắ đi mể  cu i, đi m gi a, tâm đi m, giao đi m, gócố ể ữ ể ể  
ph n t , vuông góc, song song,... ầ ư c a đ i t ng. ủ ố ượ

 Có hai ph ng th c ươ ứ truy b t đi m thu c đ i t ngắ ể ộ ố ượ

− Ph ng th c b t đi m t m trúươ ứ ắ ể ạ : Khi m t ph ng th c b t đi mộ ươ ứ ắ ể  
nào đó đ c m  thì ph ng th c đó ch  đ c s  d ng m t l n.ượ ở ươ ứ ỉ ượ ử ụ ộ ầ

− Ph ng th c b t đi m  ươ ứ ắ ể th ng trúườ : Khi  các ph ng th c b tươ ứ ắ  
đi m nào đó đ c m  thì ph ng th c đó đ c s  d ng nhi u l n.ể ượ ở ươ ứ ượ ử ụ ề ầ

1. M  thanh công c  ở ụ  truy b t đi m t m trúắ ể ạ  

Kích ph i chu t vào m t bi u t ng b t kỳ s  xu t hi n m t danhả ộ ộ ể ượ ấ ẽ ấ ệ ộ  
m c t t ụ ắ
Ch n dòng ch  ọ ữ Object Snap trên danh m c t t, s  hi n th  thanhụ ắ ẽ ể ị  
công c  b t đi m ụ ắ ể Object Snap (hình 7) ch a các bi u t ng, m iứ ể ượ ỗ  
bi u t ng là m t ph ng th c b t đi m t m trúể ượ ộ ươ ứ ắ ể ạ

 Sau đây là danh sách các ph ng th c truy b t đi m:ươ ứ ắ ể

− ENDpoint,  : B t đi m cu i c a đo n th ng, cung tròn,…ắ ể ố ủ ạ ẳ

− MIDpoint,  : B t đi m gi a c a đo n th ng, cung tròn,…ắ ể ữ ủ ạ ẳ

− INTersection,  : B t đi m giao đi m c a hai đ i t ngắ ể ể ủ ố ượ

− CENter,  : B t đi m tâm c a đ ng tròn, elíp,…ắ ể ủ ườ

− QUAdrant,  : B t đi m góc ph n tắ ể ầ ư c a đ ng tròn, elíp,…ủ ườ

− TANgent,  : B t đi m ti p xúc, dùng đ  : ắ ể ế ể

+ V  đ ng th ng ti p xúc v i đ ng tròn, elipẽ ườ ẳ ế ớ ườ

 Tempoary    End   Intersec...  Extent   Quadrant Perpendicular   Insert   Nearest  
      

     From     Mid   AppInter... Center  Tangent Parallel  Node    None   OSnap

Hình 7



 + V  đ ng tròn ti p xúc v i đ ng th ng ho c đ ng tròn khácẽ ườ ế ớ ườ ẳ ặ ườ

− PERpendicular,  : B t vuông góc, dùng đ  :ắ ể

+ V  đ ng th ng vuông góc v i đ ng th ngẽ ườ ẳ ớ ườ ẳ

+ V  đ ng tròn ti p xúc v i đ ng th ng ho c đ ng tròn khácẽ ườ ế ớ ườ ẳ ặ ườ

− INSert,  : B t đi m chènắ ể  c a văn b n, kh i,… ủ ả ố

− NODe,  : B t đi mắ ể  t o ra b i l nh ạ ở ệ Point, Divide,… 

− NEArest,  : B t m t đi m tuỳ ý trên đ i t ngắ ộ ể ố ượ

− FROm,  : B t m t đi m so v i đi m chu nắ ộ ể ớ ể ẩ

Trình t  có hai b c :ự ướ

+ Ch n đi m chu n t i dòng  ọ ể ẩ ạ Base point :

+ Nh p đi m c n b t so v i đi m chu n t i dòng  ậ ể ầ ắ ớ ể ẩ ạ <Offset> :

− Temporary Track point,  : Dò b t m t đi m so v i đi m chu nắ ộ ể ớ ể ẩ

− PARallel,  : B t  ắ song song, dùng đ  v  đ ng th ng songể ẽ ườ ẳ  
song v i đ ng th ng đã cho tr cớ ườ ẳ ướ

− EXTention,  : B t đi m kắ ể éo dài đo n th ng ho c cung trònạ ẳ ặ

2. M  ph ng th c ở ươ ứ  b t đi m th ng trúắ ể ườ     (Dsettings, ds)

• Ds ↵         ( ho c : ặ Tools → Drafting Settings…)

⇒ Xu t hi n h p tho i  ấ ệ ộ ạ Drafting Settings (hình 7)

− Ch nọ  tab OBJECT SNAP 

− C t bên trái :ộ  đánh d u ch n ấ ọ   vào h t các ô hình vuông đ  m  cácế ể ở  
ph ng th c b t đi m th ng trú đó. ươ ứ ắ ể ườ

− C t bên ph i :ộ ả  ch  ch n ỉ ọ   perpendicular

− OK

Chú ý :

Khi s  d ng các ph ng th c b t đi m th ng trú ta m  đ ng th iử ụ ươ ứ ắ ể ườ ở ồ ờ  
các ch  đ  ế ộ POLAR, OSNAP, OTRACK b ng cách nh p lún xu ngằ ắ ố  
các nút này trên thanh tr ng thái n m phía d i c a s  l nh ạ ằ ướ ử ổ ệ (hình 9).


